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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả đề tài và sản phẩm thay thế đề tài NCKH cấp cơ sở 

 Năm học 2023-2024 

 

Căn cứ Thông tư số 23/2022/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành điều lệ trường Cao đẳng Sư phạm; 

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-CĐSP, ngày 02 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng 

Trường CĐSP Quảng Trị về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

CĐSP Quảng Trị; 

Căn cứ Quyết định số 616/QĐ-CĐSP, ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Hiệu 

trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị về việc ban hành Quy định quản lý hoạt 

động nghiên cứu khoa học và công nghệ ở Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị; 

Căn cứ Quyết định số 617/QĐ-CĐSP, ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị về việc ban hành Quy trình triển khai, 

nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị; 

Căn cứ kết quả đánh giá tại Biên bản họp của Hội đồng xét duyệt đề tài NCKH 

cấp cơ sở năm học 2023-2024 vào ngày 04/6/2024; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Khoa học Công nghệ - Đảm bảo chất 

lượng & Hợp tác Quốc tế Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả nghiên cứu của đề tài và các sản phẩm khoa học thay 

thế đề tài NCKH cấp cơ sở được triển khai thực hiện trong năm học 2023-2024 (có 

danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Trưởng phòng Phòng KHCN-ĐBCL&HTQT, Trưởng các đơn vị liên quan và 

các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 

- Hội đồng trường; 

- Như Điều 2;  

- Lưu: VT, KHCN-ĐBCL&HTQT.        

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

TS. Trương Đình Thăng 
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KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU ĐỀ TÀI VÀ SẢN PHẨM KHOA HỌC 

THAY THẾ ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2023 - 2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 180/QĐ-CĐSP ngày 10  tháng 6  năm 2024 

 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Quảng Trị) 

 

TT TÊN ĐỀ TÀI/ SẢN PHẨM THAY THẾ TÁC GIẢ XẾP LOẠI 

1  

Bài báo khoa học: Một số vấn đề lí luận về 

quản lí sự thay đổi hoạt động dạy học ở cấp 

THCS 

Tạp chí Giáo dục (2024), Số đặc biệt, 24 

(số đặc biệt 1). ISSN: 2354-0753 

Trương Đình Thăng Xuất sắc 

2  

Bài báo khoa học: Giải pháp tự học cho 

sinh viên sư phạm với nền tảng internet 

kết nối vạn vật 

Tạp chí giáo dục, Tạp chí giáo dục, Tập 

24 (số đặc biệt 5), tháng 6/2024 

Phan Chí Thành 

Nguyễn Thị Thu Hằng 
Xuất sắc 

3  

Bài báo khoa học: Năng lực dữ liệu của 

giáo viên về người học và những định 

hướng nghiên cứu trong giáo dục: Một 

đánh gía kết hợp có hệ thống. 

Tạp chí Khoa học Giáo dục, tập 20, số 05 

năm 2024. ISSN 2615-8957 

Hoàng Phước Lộc 

Trần Thị Thanh Huyền 
Xuất sắc 

4  

Bài báo khoa học: Giải pháp nâng cao chất 

lượng hoạt động thực tập sư phạm ở trường 

CĐSP Quảng Trị 

Tạp chí Thiết bị giáo dục (số 300), kỳ 1 

tháng 11/2023. ISSN 1859-0810 

Lương Thị Tố Uyên Xuất sắc 

5  

Bài báo khoa học: Nâng cao chất lượng bồi 

dưỡng thường xuyên cho đội ngũ CBQL và 

giáo viên Mầm non ở tỉnh Quảng Trị  

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia, Trường Cán bộ 

QLGD thành phố Hồ Chí Minh. ISBN: 

978-604-337-86809 

Lê Đức Quảng Xuất sắc 

6  Tài liệu dạy học: Tiếng Lào trình độ A 

Trịnh Đình Hải 

Dương Thị Mỹ Lệ 

Nguyễn Thị Thu Lệ 

Xuất sắc 



7  

Sách chuyên khảo: Thực hiện công bằng xã 

hội trong nền kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. 

NXB Nghệ An, 2024 

ISBN: 978-604-376-583-0 

Nguyễn Thị Thanh Hải Xuất sắc 

8  

Tài liệu tham khảo: Phân tích và thiết kế hệ 

thống 

 ISBN 978-804-43-1454-9 

Nguyễn Thị Thanh 

Huỳnh Thị Kim Ngân 

 

Xuất sắc 

9  

 Bài báo khoa học: Định hướng bồi dưỡng 

kiến thức tâm lý – giáo dục và kỹ năng tổ 

chức Hoạt động trải nghiệm cho giáo viên 

Tiểu học. 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: Đào 

tạo giáo viên Tiểu học trong bối cảnh đổi 

mới giáo dục Phổ thông. ISBN: 978-604-

84-7341-9. 

Nguyễn Huy Tuyến 

Hoàng Thị Tâm 
Xuất sắc 

10  

Bài báo khoa học: Giải pháp cho sự phát 

triển kinh tế ASEAN thời kỳ hậu COVID-

2019 

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Chính 

sách phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam 

trong bối cảnh mơi 

ISBN: 978-604-70-2488-8 

Hoàng Thị Thanh Dàn Xuất sắc 

11  

Bài báo khoa học: Kinh nghiệm dạy học 

môn GDCD lớp 6 theo chương trình GDPT 

mới ở truờng PTLC- CĐSP Quảng Trị. 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội: Số 155 (216), 

tháng 2/2024 (kì 2) 

ISSN: 1859-391 

Vũ Thúy Ngọc Xuất sắc 

12  

Đề tài cấp tỉnh: Nghiên cứu đề xuất các giải 

pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo 

viên mầm non và phổ thông của tỉnh Quảng 

Trị nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

và đào tạo giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030 

Trần Hải Xuất sắc 

13  

Giải thưởng Hội nhạc sĩ Việt Nam: Giải A. 

Tác phẩm: Nhớ về anh. Liên hoan âm nhạc 

toàn quốc đợt II năm 2023 

Nguyễn Xuân Vũ Xuất sắc 

14  Giải thưởng cấp tỉnh: Giải Nhất, Slogan du Nguyễn Thanh Thái Xuất sắc 



lịch tỉnh Quảng Trị. 

Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu 

hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Quảng Trị, lần 

thứ 2, năm 2023 

15  

Giải thưởng Đại học Bắc Hoa (Trung 

Quốc): Giải Xuất sắc. Tác phẩm: Kiều.  

Cuộc thi tranh quốc tế lưu học sinh tại đại 

học Bắc Hoa lần thứ 14, năm 2023 

Trương Đình Dung Xuất sắc 

Danh sách này gồm có 15 đề tài và sản phẩm thay thế./.    
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